
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ HỒNG VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /TB-UBND Hồng Vũ, ngày 18 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc công khai danh sách đề nghị 

xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Quyết định số 01/2026/QĐ-
TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Công văn số 4032/BNV-BTĐKT ngày 
28/4/2026 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định của pháp luật về xét tặng, truy 
tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang; Công văn số 5491/SNV-BTĐKT 
ngày 08/6/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc xét tặng, truy tặng “Huy chương 
Thanh niên xung phong vẻ vang”.  

Ủy ban nhân dân xã Hồng Vũ đã triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét 
tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên địa bàn xã. Hết 
thời hạn tiếp nhận, có 21 trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ gửi về Ủy ban nhân dân xã 
đề nghị xét khen thưởng (có danh sách chi tiết kèm theo).  

Để đảm bảo quy trình theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân xã công 
khai danh sách các trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 
xung phong vẻ vang”, cụ thể như sau: 

- Thời gian công khai: Từ ngày 18/6/2026 đến ngày 28/6/2026.
- Hình thức công khai:  
 + Niêm yết danh sách tại trụ sở UBND xã.
+ Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND xã.
+ Thông báo trên hệ thống đài truyền thanh xã.
Trong thời gian công khai, tổ chức, cá nhân phát hiện thông tin sai lệch, thành 

tích không đúng sự thật của các trường hợp trong danh sách, đề nghị phản ánh về 
UBND xã (qua phòng Văn hóa - Xã hội) để xác minh và điều chỉnh nếu có sai sót.

Ủy ban nhân dân xã trân trọng thông báo đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn 
xã được biết./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, VHXH.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Viết Phương
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DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

(Kèm theo Thông báo số 73/TB-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Hồng Vũ)

I. ĐỀ NGHỊ TẶNG “ HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

Quê quán

TT Họ và tên Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Tại thời 
điểm đi 
TNXP

Theo địa 
danh 

hiện nay

Nơi ở 
hiện nay

Ngày, 
tháng, 
năm 
tham 
gia 

TNXP

Ngày, 
tháng, 
năm 
hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ

Nơi đi 
TNXP

Đơn vị 
TNXP

Địa bàn
hoạt động

Tổng 
thời gian 
tham gia 

TNXP
Ghi 
chú

1. Bà Phạm Thị 
Vân 15/6/1954

Xã Vũ 
Công, 

huyện Kiến 
Xương, 

tỉnh Thái 
Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

4/1972 6/1975

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C14 Đội 
572

Sầm Nưa, 
Xiêng 

Khoảng 
(Lào)

03 năm 
03 tháng

2. Ông Nguyễn 
Quang Vinh 07/11/1945

Xã Vũ 
Công, 

huyện Kiến 
Xương, 

tỉnh Thái 
Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

11/1964 9/1971

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C35 
công 

trường 
111 Lai 
Châu

Lai Châu, 
Hòa Bình

06 năm 
11 tháng

3. Bà Bùi Thị Ngắn 30/9/1953

Xã Vũ 
Công, 

huyện Kiến 
Xương, 

tỉnh Thái 
Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

5/1972 6/1975

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C753 
Đội 75

Quảng 
Bình, 

Quảng Trị

03 năm 
02 tháng
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TT Họ và tên Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Quê quán

Nơi ở 
hiện nay

Ngày, 
tháng, 
năm 
tham 
gia 

TNXP

Ngày, 
tháng, 
năm 
hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ

Nơi đi 
TNXP

Đơn vị 
TNXP

Địa bàn
hoạt động

Tổng 
thời gian 
tham gia 

TNXP
Ghi 
chú

Tại thời 
điểm đi 
TNXP

Theo địa 
danh 

hiện nay

4. Bà Nguyễn Thị 
Hợi 10/01/1948

Xã Sơn Hà, 
huyện Thái 
Thụy, tỉnh 
Thái Bình

Xã Tây 
Thái 
Ninh, 
tỉnh 

Hưng 
Yên

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

12/1965 12/1968

Xã Sơn Hà, 
huyện Thái 
Thụy, tỉnh 
Thái Bình

C894 -
N89-P29

Ga Gôi, 
Ninh Bình

03 năm 
01 tháng

5. Bà Nguyễn Thị 
Thảo 04/10/1945

Xã Vũ 
Hòa, huyện 

Kiến 
Xương, 

tỉnh Thái 
Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

12/1965 11/1971

Xã Vũ Hòa, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Binh 
trạm 15, 

Binh 
đoàn 
559

Thanh 
Hóa, 

Quảng 
Bình

06 năm

6. Bà Phạm Thị 
Mơ 02/8/1947

Xã Vũ 
Hòa, huyện 

Kiến 
Xương, 

tỉnh Thái 
Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

11/1964 01/1968

Xã Vũ Hòa, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C35 
công 

trường 
111 Lai 
Châu

Lai Châu 03 năm 
03 tháng

7. Bà Phạm Thị Tỵ 01/01/1939

Xã Vũ 
Hòa, huyện 

Kiến 
Xương, 

tỉnh Thái 
Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

02/1964 1972

Xã Vũ Hòa, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C143 
công 

trường 
114

Lào Cai, 
Bắc Thái

08 năm 
11 tháng
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TT Họ và tên Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Quê quán

Nơi ở 
hiện nay

Ngày, 
tháng, 
năm 
tham 
gia 

TNXP

Ngày, 
tháng, 
năm 
hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ

Nơi đi 
TNXP

Đơn vị 
TNXP

Địa bàn
hoạt động

Tổng 
thời gian 
tham gia 

TNXP
Ghi 
chú

Tại thời 
điểm đi 
TNXP

Theo địa 
danh 

hiện nay

8. Ông Phan Thanh 
Bình 01/01/1953

Xã Vũ 
Bình, 

huyện Kiến 
Xương, 

tỉnh Thái 
Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

3/1971 6/1973

Xã Vũ Bình, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C3217 
Ty Giao 

thông 
Thái 
Bình

Thái Bình 02 năm 
03 tháng

9.
Ông Đỗ Ngọc 

Cừ
12/6/1955

Xã Vũ 
Bình, 

huyện Kiến 
Xương, 

tỉnh Thái 
Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

3/1971 6/1973

Xã Vũ Bình, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C3217 
Ty Giao 

thông 
Thái 
Bình

Thái Bình
02 năm 
03 tháng

10.
Ông Nguyễn 
Văn Quảng

6/6/1944

Xã Vũ 
Hòa, huyện 

Kiến 
Xương, 

tỉnh Thái 
Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

11/1964 01/1968

Xã Vũ Hòa, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C35 
công 

trường 
111 Lai 
Châu

Lai Châu, 
Nghệ An

03 năm 
03 tháng

11. Bà Lê Thị Mùi 14/12/1947

Xã Vũ 
Vình, 

huyện Vũ 
Thư, tỉnh 

Xã Thư 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

11/1964 8/1982

Xã Vũ Vình, 
huyện Vũ 
Thư, tỉnh 
Thái Bình

C35 
công 

trường 
117 Lai 

Lai Châu
17 năm 
10 tháng
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TT Họ và tên Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Quê quán

Nơi ở 
hiện nay

Ngày, 
tháng, 
năm 
tham 
gia 

TNXP

Ngày, 
tháng, 
năm 
hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ

Nơi đi 
TNXP

Đơn vị 
TNXP

Địa bàn
hoạt động

Tổng 
thời gian 
tham gia 

TNXP
Ghi 
chú

Tại thời 
điểm đi 
TNXP

Theo địa 
danh 

hiện nay

Thái Bình Châu 

12. Bà Trần Thị Hát 27/4/1952

Xã Vũ 
Bình, 

huyện Kiến 
Xương, 

tỉnh Thái 
Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng 
Yên

3/1971 6/1973

Xã Vũ Bình, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C3217 
P35 Ty 
Giao 
thông 

tỉnh Thái 
Bình

Thái Bình
02 năm 
03 tháng

II. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “ HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

Quê quán

TT

Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Tại thời 
điểm đi 
TNXP

Theo địa 
danh hiện 

nay

Ngày, 
tháng, 
năm 

tham gia 
TNXP

Ngày, 
tháng, 

năm hoàn 
thành 

nhiệm vụ

Nơi đi 
TNXP

Đơn vị 
TNXP

Địa bàn
hoạt động

Tổng 
thời 
gian 

tham gia 
TNXP

Ghi chú

1. Bà Trần Thị 
Hiền 1950

Xã Vũ Bình, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng Yên
1968 12/1972

Xã Vũ Bình, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C395 Đội 
39

Đường 10, 
Đường 18

Liệt sĩ
Bằng số Đc-165 

cm
Quyết định số 
550/TTg ngày 

13/8/1996
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TT

Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Quê quán Ngày, 
tháng, 
năm 

tham gia 
TNXP

Ngày, 
tháng, 

năm hoàn 
thành 

nhiệm vụ

Nơi đi 
TNXP

Đơn vị 
TNXP

Địa bàn
hoạt động

Tổng 
thời 
gian 

tham gia 
TNXP

Ghi chúTại thời 
điểm đi 
TNXP

Theo địa 
danh hiện 

nay

2. Bà Nguyễn Thị 
Nhẫn 01/01/1944

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng Yên
11/1964 12/1966

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Công 
trường 
111 Lai 
Châu

Lai Châu 02 năm 
02 tháng Từ trần

3. Ông Nguyễn 
Thanh Hải 05/9/1946

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng Yên
5/1972 6/1975

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C734 Đội 
75, Ban 
67 Đoàn 

559

Đường 9 
Nam Lào, 
Khe Sanh, 
Quảng Trị

03 năm 
02 tháng

Từ trần

4. Ông Bùi Vinh 
Quang 01/01/1942

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng Yên
12/1965 12/1968

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C894, 
N899, 
Đ29

Ninh Bình 03 năm 
01 tháng Từ trần

5. Ông Bùi 
Quang Vịnh 06/02/1946

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng Yên
12/1965 12/1968

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C14, 
BT14

Ga Gôi, 
Ninh Bình, 
Thanh Hóa

03 năm 
01 tháng

Từ trần

6. Ông Nguyễn 
Văn Hải 07/3/1954

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng Yên
4/1972 6/1975

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C14 Đội 
572

Sầm Nưa, 
Xiêng 

Khoảng 
(Lào)

03 năm 
03 tháng

Từ trần

7. Bà Nguyễn Thị 
Minh 1946

Xã Vũ Hòa, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng Yên
12/1965 12/1968

Xã Vũ Hòa, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 

Đại đội 
894, 

Tổng đội 

Ninh Bình, 
Nghệ An

03 năm 
01 tháng

Từ trần
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TT

Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Quê quán Ngày, 
tháng, 
năm 

tham gia 
TNXP

Ngày, 
tháng, 

năm hoàn 
thành 

nhiệm vụ

Nơi đi 
TNXP

Đơn vị 
TNXP

Địa bàn
hoạt động

Tổng 
thời 
gian 

tham gia 
TNXP

Ghi chúTại thời 
điểm đi 
TNXP

Theo địa 
danh hiện 

nay

Thái Bình Thái Bình 89

8. Bà Lều Thị 
Tuất 01/01/1945

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng Yên
02/1965 9/1973

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C894 
Tổng đội 

89
Lào Cai 08 năm 

08 tháng
Từ trần

9. Ông Nguyễn 
Thế Huynh 06/12/1940

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

Xã Hồng 
Vũ, tỉnh 

Hưng Yên
5/1972 10/1975

Xã Vũ Công, 
huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình

C891, 
Ban 67, 

Đoàn 559

Quảng Bình 
đến Quảng 

Trị

03 năm 
06 tháng

Từ trần
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